
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Quốc lộ 14, Đội 4B, Ấp 4, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

07/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX TM CƠ ĐIỆN HOÀNG NAM 

3801307895

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì máy móc, thiết bị 
công nghiệp và dân dụng;

3312

2. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, 
máy biến thế phân loại và máy biến thế đặc biệt; Sửa chữa và 
bảo dưỡng môtơ điện, máy phát điện và bộ môtơ máy phát 
điện; Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị 
chuyển đổi; Sửa chữa và bảo dưỡng các rơle và bộ điều khiển 
công nghiệp; Sửa chữa và bảo dưỡng pin và ắc quy; Sửa chữa 
và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng; Sửa chữa và bảo dưỡng 
các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn điện để dùng 
cho các mạch điện.

3314

3. Sửa chữa thiết bị khác 3319

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (trừ đấu giá tài sản)

4610

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX TM CƠ ĐIỆN HOÀNG NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0878480548
Email:

Fax:
Website:
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2.600.000.000 VNĐ

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; Bán buôn dây điện, công tắc và thiết 
bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn máy móc được điều 
khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may; Bán buôn 
máy móc, thiết bị y tế, văn phòng, khai khoáng, xây dựng;

4659(Chính)

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải đường hàng không)

5229

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

16. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

18. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

21. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

22. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

23. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

24. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

25. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, 
các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052172037113

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 34, Khu phố 7, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Quốc lộ 14, Đội 4B, Ấp 4, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

ĐẶNG THỊ THANH TRÀ Nữ
01/10/1972 Kinh Việt Nam

25/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052172037113
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 34, Khu phố 7, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Quốc lộ 14, Đội 4B, Ấp 4, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH TRÀ Nữ

01/10/1972 Kinh Việt Nam

25/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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